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BÁO CÁO

Tình hình hoạt động Thừa phát lại từ sau khi có Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp (Thường trực Tổ biên tập) đã thừa lệnh Bộ trưởng có Công văn số 2580/BTP-BTTP ngày 03/8/2016 đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố thực hiện chế định Thừa phát lại báo cáo tình hình hoạt động Thừa phát lại từ sau khi có Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội. Trên cơ sở đó, Thường trực Tổ biên tập báo cáo cụ thể như sau:

1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội
Để triển khai Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Tư pháp đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 14/01/2016 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13. Trên cơ sở Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 1429/QĐ-BTP ngày 04/7/2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 107/2015/QH13. 
Thực hiện Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã và đang phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ như: Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Nghị quyết của Quốc hội; Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009, Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ và Quy chế phối hợp giữa Bộ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại. Bộ Tư pháp đã có Văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW đăng ký, triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại; Ban hành Chương trình khung để tổ chức đào tạo nghề Thừa phát lại; Tiếp tục thực hiện những công việc thường xuyên khác như bổ nhiệm, cấp thẻ, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động Thừa phát lại.
Nhiều địa phương đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết nói chung và chế định Thừa phát lại nói riêng.

2. Kết quả thành lập và hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại
a) Kết quả thành lập các Văn phòng Thừa phát lại

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, một số địa phương đã gửi văn bản đăng ký và Đề án để Bộ Tư pháp xem xét, phê duyệt như: Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Phước, Long An, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Đồng Tháp. Cục Bổ trợ tư pháp đã nghiên cứu; trên cơ sở đó, đang tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiến hành các bước để phê duyệt hoặc đề nghị sửa đổi, bổ sung Đề án theo quy định. 
Hiện nay, ngoài 13 địa phương đã thực hiện chế định Thừa phát lại, các địa phương khác vẫn đang trong quá trình xây dựng Đề án để tổ chức thực hiện, do đó, hiện cả nước vẫn có 53 Văn phòng Thừa phát lại. 

b) Kết quả hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại

Tính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/07/2016, các Văn phòng Thừa phát lại đã tống đạt được hơn 170.316 văn bản của Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự, lập gần 18.196 vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án gần 30 việc, trực tiếp tổ chức thi hành án hơn 54 vụ việc, đạt tổng doanh thu trên 33 tỷ đồng. Trong 4 hoạt động của Thừa phát lại thì hoạt động lập vi bằng chiếm gần 62% tổng doanh thu.
Kết quả cụ thể của 04 lĩnh vực hoạt động của Thừa phát lại như sau:  

- Hoạt động tống đạt văn bản: Trong 7 tháng đầu năm, các Văn phòng Thừa phát lại đã tống đạt được 170.316 văn bản (33.088 văn bản của cơ quan thi hành án dân sự, 132.381 văn bản của Tòa án), thu được 12 tỷ 309 triệu 008 ngàn đồng. Trong đó, các Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt được 26.912 văn bản, thu 2 tỷ 187 triệu 235 ngàn đồng (chiếm 15% văn bản tống đạt của cả nước; 18% số tiền thu được); các Văn phòng tại thành phố Hà Nội đã tống đạt được 30.720 văn bản, thu 884 triệu 428 ngàn đồng (chiếm 18% văn bản tống đạt của cả nước; 7% số tiền thu được). 

Số liệu về tống đạt văn bản của các Văn phòng Thừa phát lại cho thấy, mặc dù từ cuối năm 2015, việc chuyển giao văn bản của Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự bị chững lại do kinh phí phục vụ công tác này đã hết và chưa được cấp mới nhưng trong 7 tháng đầu năm, đây vẫn là hoạt động mang lại doanh thu cao của các Văn phòng (chiếm hơn 37% tổng doanh thu của cả 4 lĩnh vực). 
Hiện nay, trên cơ sở Quyết định số 1074/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí cho Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự để chuyển giao văn bản cho Thừa phát lại tống đạt, ngày 27/7/2016, Bộ trưởng đã ký Quyết định số 1581/QĐ-BTP giao số tiền 8 tỷ về cho 13 Cục Thi hành án dân sự của 13 tỉnh, thành phố thực hiện chế định Thừa phát lại. Về phía Tòa án nhân dân tối cao cũng đã thực hiện cấp toàn bộ số tiền hơn 44 tỷ cho các cơ quan Tòa án của 13 địa phương. Do đó, hoạt động tống đạt văn bản của Thừa phát lại đã dần ổn định và dự báo đến cuối năm, kết quả hoạt động này sẽ khá cao.
- Hoạt động lập vi bằng: Trong 7 tháng đầu năm, hoạt động lập vi bằng vẫn tiếp tục mang lại hiệu quả cao tại các Văn phòng Thừa phát lại, là hoạt động được người dân ủng hộ tích cực nhất. Các Văn phòng Thừa phát lại đã lập 18.196 vi bằng, thu 20 tỷ 400 triệu 187 nghìn đồng. Trong đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, các Văn phòng đã lập 14.540 vi bằng, thu được 10 tỷ 778 triệu 238 ngàn đồng (chiếm 80% về số lượng vi bằng của cả nước; 53% về tiền); tại thành phố Hà Nội, các Văn phòng đã lập 1.503 vi bằng, thu được 6 tỷ 186 triệu 400 ngàn đồng (chiếm hơn 8% về số lượng vi bằng của cả nước; hơn 30% về tiền). Các Văn phòng tại tỉnh Đồng Nai cũng có kết quả khá cao trong hoạt động này (lập 1.241 vi bằng, thu 1 tỷ 717 triệu 200 ngàn đồng).
- Hoạt động xác minh và tổ chức thi hành án dân sự: Trong 7 tháng đầu năm, các Văn phòng Thừa phát lại đã thực hiện xác minh được 28 vụ việc, thu 125 triệu 800 ngàn đồng; tổ chức thi hành án 54 vụ việc, thu 1 tỷ 402 triệu 871 ngàn đồng. Mặc dù so với các lĩnh vực khác thì số lượng vụ việc xác minh điều kiện và trực tiếp thi hành án của các Văn phòng Thừa phát lại còn hạn chế (chủ yếu tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh là các địa phương có số lượng vụ việc thi hành án lớn, người dân có thói quen, điều kiện sử dụng dịch vụ pháp lý; Ở những Văn phòng có Thừa phát lại đang hành nghề đã từng là Chấp hành viên có kinh nghiệm thì kết quả về trực tiếp tổ chức thi hành án cũng khá hơn so với các Văn phòng khác). Nhưng nếu tính trung bình số vụ việc thi hành án của những năm trước đây thì số lượng việc về thi hành án dân sự do Thừa phát lại thực hiện trong 7 tháng đầu năm 2016 vẫn duy trì ổn định. 
3. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện, kết quả tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trong 7 tháng qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau đây:

Việc triển khai Nghị quyết còn chậm, nhất là nhiệm vụ về xây dựng thể chế, đào tạo nghề Thừa phát lại; Công tác tuyên truyền còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu cho việc thực hiện chế định mới; Kết quả hoạt động của các Văn phòng nhìn chung chưa cao, chưa đồng đều ở các địa phương và ở các mảng công việc (các Văn phòng ở Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Bình Định có kết quả rất thấp); Việc chuyển giao văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại tống đạt không đều, còn bị gián đoạn (nhất là từ cuối năm 2015, đầu năm 2016); Kết quả hoạt động xác minh và tổ chức thi hành án còn hạn chế, nhiều Văn phòng chưa thực hiện được việc vụ việc nào như: Các Văn phòng ở tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Long, Bình Định, Bình Dương.

Những tồn tại, hạn chế trên do nhiều nguyên nhân. Về nguyên nhân khách quan: Cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn còn đang trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện; thể chế về Thừa phát lại còn hạn chế, chưa thể ban hành đạo luật có hiệu lực pháp lý cao, đồng bộ với các bộ luật, luật có liên quan để, chưa thực hiện xong nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung quy định hiện hành về Thừa phát lại; nhu cầu sử dụng dịch vụ này tại một số địa phương có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn chưa nhiều… Về nguyên nhân chủ quan: Nhận thức của một số cơ quan, cán bộ, công chức, kể cả ở Trung ương về việc thực hiện chế định Thừa phát lại vẫn chưa đầy đủ; chưa quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ về triển khai Nghị quyết, nhất là ở thời gian đầu Nghị quyết được ban hành; đội ngũ Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ còn hạn chế về trình độ, năng lực ...

4. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới và đề xuất, kiến nghị
a) Nhiệm vụ, giải pháp

Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tập trung thực hiện những nhiệm vụ đã được xác định tại Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Bộ Tư pháp, trong đó chú trọng những nhiệm vụ sau đây: 
- Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009, Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ; Xây dựng quy chế phối hợp giữa Bộ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại.

- Triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại trên phạm vi cả nước; phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao sớm xem xét phê duyệt Đề án thực hiện chế định Thừa phát lại của các địa phương để có căn cứ triển khai thực hiện.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ hành nghề Thừa phát lại: Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp giúp Chính phủ tổ chức đào tạo, tập sự nghề Thừa phát lại; nghiên cứu, quy định chế độ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn nghiệp vụ cho Thừa phát lại trong quá trình hành nghề; rà soát đội ngũ Thừa phát lại hiện nay để có giải pháp đào tạo, bồi dưỡng bổ sung, khắc phục sự thiếu hụt về kiến thức, kỹ năng hành nghề, từ đó, nâng cao chất lượng đội ngũ Thừa phát lại nói riêng và hoạt động Thừa phát lại nói chung.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại để người dân, doanh nghiệp, chính quyền các cấp và tổ chức có liên quan biết đến, hiểu, sử dụng, đồng thuận và ủng hộ triển khai chế định này.

- Tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chế định thừa phát lại; tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, nhằm kịp thời xử lý, chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

b) Đề xuất, kiến nghị
- Kiến nghị Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ, ngành liên quan; Ban soạn thảo Nghị định sớm cho ý kiến chỉ đạo về những định hướng và nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009, Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ.

- Để triển khai có hiệu quả công tác Thừa phát lại, đảm bảo sự phát triển bền vững của các Văn phòng, bên cạnh việc sớm hoàn thành nhiệm vụ về thể chế và phê duyệt Đề án thực hiện chế định Thừa phát lại ở các địa phương, để hoạt động Thừa phát lại ngày càng hiệu quả, Thường trực Tổ biên tập (Cục Bổ trợ tư pháp) kiến nghị Lãnh đạo Bộ Tư pháp quan tâm, có kiến nghị phù hợp với các cơ quan sau:
+ Đề nghị Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại, trong đó chỉ đạo cấp ủy các Bộ, ngành, địa phương xác định đây là một nội dung cải cách tư pháp cần tập trung thực hiện theo phương châm triển khai hiệu quả Nghị quyết quan trọng của Đảng; 
+ Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo Tòa án địa phương thực hiện việc chuyển giao và hướng dẫn, hỗ trợ để Văn phòng Thừa phát lại thực hiện tốt việc tống đạt; Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, Viện kiểm sát nhân dân tại các địa phương tăng cường công tác kiểm sát đối với hoạt động của Thừa phát lại theo quy định của pháp luật; 
+ Đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp, hỗ trợ để Thừa phát lại thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là trong việc xác minh điều kiện thi hành án, trực tiếp tổ chức thi hành án;
+ Đề nghị các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các địa phương thực hiện chế định Thừa phát lại thực hiện việc giám sát để kịp thời có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội;
+ Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong việc thực hiện chế định Thừa phát lại. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cân nhắc kỹ việc đăng ký thực hiện hoặc mở rộng thực hiện chế định Thừa phát lại tại địa phương bảo đảm sự phát triển bền vững của chế định này; chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan phối hợp, hỗ trợ hoạt động Thừa phát lại. 

Trên đây là tình hình triển khai, hoạt động Thừa phát lại từ sau khi có Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại, Thường trực Tổ Biên tập (Cục Bổ trợ tư pháp) xin trân trọng báo cáo./.
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